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TRƯỜNG TH Y NUÊ
      KHỐI  1+2             MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TIẾNG VIỆT - KHỐI LỚP: 2
NĂM HỌC:2023- 2024
	STT
	Kiến thức, kỹ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng
	Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
- Bước đầu nhận biết được các hình ảnh, chi tiết trong văn bản
- Hiểu được nội dung văn bản, trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung
	Số câu
	3
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	3
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	Câu số
	1,2,3
	
	
	4
	
	8
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	
	1
	
	1
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	2
	Kiến thức Tiếng Việt
- Tìm được các từ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động

- Biết sự vận dụng dấu câu. Viết được câu nêu hoạt động
	Số câu
	1
	
	
	2
	
	1
	1
	3
	

	
	
	Câu số
	7
	
	
	5,9
	
	6
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1
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	TRƯỜNG TH Y NUÊ
      KHỐI  1+2                   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌCKÌ  II KHỐI 2  
 MÔN: TIẾNG VIỆT

	NĂM HỌC:2023- 2024



 A.KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (4 điểm):
( GV cho HS bốc thăm đọc một trong các đoạn văn sau và trả lời 1 câu hỏi về nội dung của đoạn đọc)
SƠN TINH, THỦY TINH
 Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi. Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Một người là Sơn Tinh, chúa miền non cao, còn người kia là Thủy Tinh, vua vùng nước thẳm.
Câu hỏi: Truyện kể về đời  vua Hùng Vương thứ mấy?

                                                   CÂY GẠO
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen… đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy.
Câu hỏi: Tác giả ví cây gạo giống như gì?

CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG
Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười đang nói.

Câu hỏi: Bài văn tả cái gì?
                                                    

CHIẾC BA LÔ
Trong những ngày sống ở Việt Bắc, một lần đi công tác, Bác đi với hai đồng chí. Mỗi người mang một chiếc ba lô. Qua một chặng, mọi người dừng chân, Bác đến chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên.
- Tại sao ba lô của chú nặng mà của Bác lại nhẹ? – Bác hỏi.
           Sau đó, Bác mở cả ba chiếc ba lô ra xem thì thấy ba lô của Bác nhẹ nhất, chỉ có chăn, màn. Bác không đồng ý và nói:
- Chỉ có lao động thực sự mới đem lại hạnh phúc cho con người.
Hai đồng chí kia lại phải san đều các thứ vào ba chiếc ba lô.
Câu  hỏi. Khi mọi người dừng chân, Bác đã làm gì?

MÓN QUÀ HẠNH PHÚC

Trong khu rừng kia có những chú thỏ con với cặp mắt hồng lóng lánh như  hai viên ngọc, đôi tài dài và cái đuôi cộc quây quần bên Thỏ Mẹ.
Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết vâng lời. Tết sắp đến, chúng bàn bạc nhau chuẩn bị quà tặng mẹ. Sau khi bàn bạc, chúng thống nhất: món quà tặng mẹ mà chúng sẽ cùng làm là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa đủ sắc màu lộng lẫy, góc khăn là dòng chữ kính chúc mẹ vui, khỏe được thêu nắn nót bẳng những sợi chỉ vàng .

Câu hỏi: Đàn thỏ con sống với ai? 







II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (6 điểm):
Đọc thầm đoạn văn sau:
	MAI AN TIÊM
Ngày xưa, có một người tên là Mai An Tiêm được Vua Hùng yêu mến nhận làm con nuôi. Một lần, vì hiểu lầm lời nói của An Tiêm nên nhà vua nổi giận, đày An Tiêm ra đảo hoang.
Ở đảo hoang, hai vợ chồng An Tiêm dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo.
Một hôm, An Tiêm thấy một đàn chim bay qua thả xuống loại hạt đen nhánh. Chàng bèn nhặt và gieo xuống cát, thầm nghĩ: “Thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được”. Rồi hạt nảy mầm, mọc ra một loại cây dây bò lan rộng. Cây ra hoa rồi ra quả. Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và mát. Vợ chồng An Tiêm đem hạt gieo trồng khắp đảo.
     Mùa quả chín, nhớ vua cha, An Tiêm khắc tên mình vào quả, thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả lạ đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.
     Thứ quả lạ đó là giống dưa hấu ngày nay.
                                            (Theo Nguyễn Đổng Chi)


Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1:(M1) Câu chuyện này có những nhân vật nào?(0,5đ)
A. Vua Hùng.		
B.Vua Hùng, vợ chồng An Tiêm.	
C. Mai An Tiêm.	
D.Vợ chồng An Tiêm.	
Câu 2:(M1) Vợ chồng Mai An Tiêm đã làm gì ở đảo hoang?(0,5đ)
A.Dựng nhà bằng gỗ.
B.Lấy vải may quần áo.
C.Nhặt và gieo trồng một loại hạt do chim thả xuống.
D. Dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo, nhặt và gieo trồng một loại hạt do chim thả xuống.
Câu 3: (M1)Mai An Tiêm nghĩ gì khi nhặt và gieo trồng loại hạt do chim thả xuống?(0,5đ)
A. Đàn chim cho mình hạt.
B. Nhặt hạt gieo hạt xuống cát sẽ ra quả.
C. Chim ăn được thì người cũng ăn được.
D. Người ăn được thì chim cũng ăn được.
Câu 4: (M2) Nói tiếp các câu dưới đây để giới thiệu loại quả mai An Tiêm đã trồng. (1đ)
· Quả có vỏ màu...........................................................................................
· Ruột...........................................................................................................
· Hạt..............................................................................................................
· Vị...............................................................................................................
· Quả đó tên là..............................................................................................
[bookmark: _GoBack]Câu 5:(M2) Tìm và viết lại 4 từ ngữ chỉ hoat động trong câu sau (0,5đ)
An Tiêm khắc tên mình vào quả, thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. ……………………………………………………………………………………….
Câu 6: (M3) Đặt một câu với 1 từ chỉ hoạt động vừa tìm được ở câu trên.(1đ)
……………………………………………………………………………………….
Câu 7:(M1) Trong câu: “Qủa có vị ngọt và mát.” Từ ngữ nào sao đây là những từ ngữ chỉ đặc điểm ?(0,5đ)
1. ngọt , mát         		B.ngọt           		C.Vị     		D. Quả
Câu 8: (M3)Theo em Mai An Tiêm là người như thế nào?( 1đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: (M2) Đặt dấu phẩy (,) vào chỗ thích hợp cho câu sau (0,5đ)
            Bạn Mai bạn Lan đều thích đọc sách khoa học.







B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm):
1. Chính tả (4 điểm) : Nghe viết ( Giáo viên đọc cho học sinh viết vào giấy ô li)
Tạm biệt cánh cam
Cánh cam có đôi cánh xanh biếc, óng ánh dưới nắng mặt trời. Chú đi lạc vào nhà Bống. Chân chú bị thương, bước đi tập tễnh. Bống thương quá, đặt cánh cam vào một chiếc lọ nhỏ đựng đầy cỏ. Từ ngày đó, cánh cam trở thành người bạn nhỏ xíu của Bống.
2. Tập làm văn: ( 6 điểm)
 Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ  4 đến 5 câu kể về một buổi đi chơi cùng người thân.
Gợi ý
1. Em đã được đi đâu, vào thời gian nào? Có những ai cùng đi với em?
2. Mọi người đã làm những gì?
3. Em và mọi người có cảm xúc như thế nào trong chuyến đi đó?
4. Nêu cảm nghĩ của em về chuyến đi.
	
DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN
	
NGƯỜI RA ĐỀ

	

              H Lun B krông
	

Nguyễn Thị Tuyết
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	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
………..

	………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (4 điểm):
GV cho HS bốc thăm đọc một trong các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi về nội dung của bài đọc.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (6 điểm):
Đọc thầm đoạn văn sau:
	MAI AN TIÊM
Ngày xưa, có một người tên là Mai An Tiêm được Vua Hùng yêu mến nhận làm con nuôi. Một lần, vì hiểu lầm lời nói của An Tiêm nên nhà vua nổi giận, đày An Tiêm ra đảo hoang.
Ở đảo hoang, hai vợ chồng An Tiêm dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo.
Một hôm, An Tiêm thấy một đàn chim bay qua thả xuống loại hạt đen nhánh. Chàng bèn nhặt và gieo xuống cát, thầm nghĩ: “Thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được”. Rồi hạt nảy mầm, mọc ra một loại cây dây bò lan rộng. Cây ra hoa rồi ra quả. Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và mát. Vợ chồng An Tiêm đem hạt gieo trồng khắp đảo.
     Mùa quả chín, nhớ vua cha, An Tiêm khắc tên mình vào quả, thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả lạ đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.
     Thứ quả lạ đó là giống dưa hấu ngày nay.
                                            (Theo Nguyễn Đổng Chi)



Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Câu chuyện này có những nhân vật nào?(0,5đ)
A. Vua Hùng.		
B.Vua Hùng, vợ chồng An Tiêm.	
C. Mai An Tiêm.	
D.Vợ chồng An Tiêm.	
Câu 2: Vợ chồng Mai An Tiêm đã làm gì ở đảo hoang?(0,5đ)
A.Dựng nhà bằng gỗ.
B.Lấy vải may quần áo.
C.Nhặt và gieo trồng một loại hạt do chim thả xuống.
D. Dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo, nhặt và gieo trồng một loại hạt do chim thả xuống.
Câu 3: Mai An Tiêm nghĩ gì khi nhặt và gieo trồng loại hạt do chim thả xuống?(0,5đ)
A. Đàn chim cho mình hạt.
B. Nhặt hạt gieo hạt xuống cát sẽ ra quả.
C. Chim ăn được thì người cũng ăn được.
D. Người ăn được thì chim cũng ăn được.
Câu 4: Nói tiếp các câu dưới đây để giới thiệu loại quả mai An Tiêm đã trồng. (1đ)
· Quả có vỏ màu...........................................................................................
· Ruột...........................................................................................................
· Hạt..............................................................................................................
· Vị...............................................................................................................
· Quả đó tên là..............................................................................................
Câu 5:  Tìm và viết lại 4 từ ngữ chỉ hoat động trong đoạn văn sau (0,5đ)
An Tiêm khắc tên mình vào quả, thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. ……………………………………………………………………………………….
Câu 6:  Đặt một câu với 1 từ chỉ hoạt động vừa tìm được ở câu trên.(1đ)
……………………………………………………………………………………….
Câu 7: Trong câu: “Qủa có vị ngọt và mát.” Từ ngữ nào sao đây là những từ ngữ chỉ đặc điểm ?(0,5đ)
1. ngọt , mát         		B.ngọt           		C.Vị     		D. Quả
Câu 8: Theo em Mai An Tiêm là người như thế nào?( 1đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Đặt dấu phẩy (,) vào chỗ thích hợp cho câu sau (0,5đ)
            Bạn Mai bạn Lan đều thích đọc sách khoa học.




























ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II
A- KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (4 điểm):
	Nội dung đánh giá
	Biểu điểm

	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm.
	1 điểm

	- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa. (Cứ sai từ tiếng thứ 6 trừ mỗi tiếng 0,5đ; ngắt nghỉ sai 4 chỗ trừ 1điểm.)
	
1 điểm

	- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng)
	1 điểm

	- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.
- Vua Hùng Vương thứ mười tám.
- cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.
- Tả cây đa.
- Bác đến chỗ đồng chí bên cạnh, Xách chiếc ba lô lên.
- Đàn thỏ con sống với mẹ.
	1 điểm

	Tùy theo mức độ sai sót so với yêu cầu;  mức độ đạt được của học sinh theo từng phần mà giáo viên ghi điểm sao cho phù hợp.



II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (6 điểm):
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:  Vua Hùng, vợ chồng An Tiêm
	0,5  điểm

	Câu 2:  D. Dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo, nhặt và gieo trồng một loại hạt do chim thả xuống.
	0,5 điểm

	Câu 3:  C. Chim ăn được thì người cũng ăn được.
	0,5 điểm

	Câu 4: Quả có vỏ màu xanh thẫm
· Ruột đỏ
· Hạt đen nhánh
· Vị ngọt và mát
· Qủa đó tên là quả dưa hấu
 Câu  5: khắc, thả, nhờ, đưa.
	1 điểm




0,5 điểm

	Câu 6: - Bố đón em về nhà.
            - Em nhờ bạn lấy hộ quyển sách.
Câu 7: A. Ngọt, mát
	1 điểm


0,5 điểm

	Câu 8: Mai An Tiêm là một người cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, thông minh, sáng tạo và hiếu thảo. 
Câu 9: Bạn Mai, bạn Lan đều thích đọc sách khoa học.

	1 điểm

0,5 điểm



B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả: (4 điểm) 
- Viết đúng tốc độ: 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ; 1 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
* Tùy theo mức độ sai sót so với yêu cầu mà giáo viên ghi điểm sao cho phù hợp.
2. Tập làm văn: (6 điểm)
*Nội dung (ý): 3 điểm
- HS viết được 1 đoạn văn theo yêu cầu của đề bài. 
* Kĩ năng: 3 điểm 
- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm
- Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm 
- Điểm tối đa cho phần sáng tạo : 1 điểm
* Tùy theo mức độ sai sót so với yêu cầu mà giáo viên ghi điểm sao cho phù hợp.
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